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	ĐỀ THI CHÍNH THỨC
	
	

	
	MÔN: VẬT LÍ
Ngày thi: 18/01/2014
Thời gian làm bài: 150 phút
(không kể thời gian giao đề)

(Đề thi này có 02 trang)
	Họ, tên và chữ ký của Giám thị số 1
........................................................................
........................................................................


Bài 1 (3,0 điểm).
         Một chiếc thuyền chuyển động dọc theo một bờ sông từ bến A đến bến B. Vận tốc của thuyền khi nước yên lặng là v1 (m/phút), vận tốc của dòng nước là v (m/phút)         (v < v1). Thuyền chuyển động từ A đến B mất 12 phút và chuyển động từ B về A mất 24 phút. Giả sử dòng nước không chảy thì thuyền chuyển động từ A đến B rồi từ B về A hết bao nhiêu thời gian.
Bài 2 (5,0 điểm).
Ba bình nhiệt lượng kế đựng ba chất lỏng khác nhau có khối lượng bằng nhau và không phản ứng hóa học với nhau. Nhiệt độ chất lỏng ở bình 1, bình 2, bình 3 lần lượt là t1 = 15oC, t2 = 10oC, t3 = 20oC. Nếu đổ 1/2 chất lỏng ở bình 1 vào bình 2 thì nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng nhiệt là t12 = 12oC. Nếu đổ 1/2 chất lỏng ở bình 1 vào bình 3 thì nhiệt độ hỗn hợp khi cân bằng nhiệt là t13 = 19oC. Hỏi nếu đổ lẫn cả ba chất lỏng này vào với nhau thì nhiệt độ của hỗn hợp sau khi cân bằng bằng bao nhiêu? (Giả sử chỉ ba chất lỏng trao đổi nhiệt với nhau, bỏ qua nhiệt lượng trao đổi với môi trường) .
Bài 3 (5,0 điểm).

Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ:
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Biết: R1 = 45
[image: image2.wmf]W

; R2 = 90
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; R3 = 15
[image: image4.wmf]W

; R4 là một biến trở; UAB  không đổi, bỏ qua điện trở của ampe kế và điện trở khóa K.

a) Khi K mở, điều chỉnh R4 = 24
[image: image5.wmf]W

 thì số chỉ của ampe kế là 0,9A.  Tính hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB.

b) Khi K đóng, xác định R4 để cường độ dòng điện qua R2 có giá trị bằng 0,96A.
Bài 4 (4,0 điểm).
        Một vật bằng gỗ không thấm nước thả nổi trong thùng đựng nước. Khi vật cân bằng, thể tích phần ngập trong nước bằng 
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 thể tích phần nổi. 

a) Xác định trọng lượng riêng dg của vật. Biết trọng lượng riêng của nước           dn = 10 000 N/m3

b) Để vật vừa đủ ngập trong nước, người ta gắn thêm lên vật một viên bi thép ở mặt trên của vật (Bi được gắn liền với vật gỗ). Hỏi khi ta lật vật để mặt có viên bi ở phía dưới thì độ cao của mực nước trong thùng có thay đổi không? Vì sao?

Bài 5 (3,0 điểm).
         Một người có chiều cao AB đứng gần cột điện CD, trên đỉnh cột có một bóng đèn nhỏ, bóng người đó có chiều dài AB' (hình vẽ). Nếu người đó bước ra xa cột điện thêm  1,5m thì bóng dài thêm 0,5m. Hỏi lúc đầu nếu người đó đi vào gần cột điện thêm 1m thì bóng của người đó ngắn đi bao nhiêu?
_________________Hết______________

(Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ và tên học sinh:..............................................................................................................SBD:...........................
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÍ - ĐỀ CHÍNH THỨC
(Hướng dẫn chấm này có 03 trang)
	Bài
	Yêu cầu kiến thức
	Điểm

	1

(3,0 điểm)
	Gọi khoảng cách giữa hai bến A, B là S (m), S > 0 
	0,5

	
	Vận tốc thuyền khi xuôi dòng: v1 + v = S/12
	0,5

	
	Vận tốc thuyền khi ngược dòng: v1 - v = S/24
	0,5

	
	Suy ra: v1 = (S/12 + S/24):2 = S/16
	0,5

	
	Vậy thời gian đi từ A đến B rồi lại từ B về A là:

t = 2S:(S:16) = 32 (phút)
	1,0

	2

(5,0 điểm)
	- Gọi: Khối lượng của ba chất lỏng trong ba bình là m(kg). Nhiệt dung riêng của chất lỏng ở bình 1, bình 2, bình 3 lần lượt là c1, c2, c3
	0,5

	
	- Nếu đổ 1/2 chất lỏng ở bình 1 vào bình 2 ta có phương trình
      
[image: image7.wmf]1

2

m.c1.(t1- t12)  = m.c2.(t12 - t2) 

=> 
[image: image8.wmf]1

2

mc1.(15-12) = m.c2.(12 - 10)  => c2 = 
[image: image9.wmf]3

4

c1      (1)

	1,0

	
	- Nếu đổ 1/2 chất lỏng ở bình 1 vào bình 3 ta có phương trình

      
[image: image10.wmf]1

2

m.c1.(t1- t13)  = m.c2.(t13 - t3) 

=> 
[image: image11.wmf]1

2

mc1.(19-15) = m.c3.(20 - 19)  => 2c1 = c3      (2)
	1,0

	
	 Đổ lẫn cả ba chất lỏng ở 3 bình vào nhau thì chất lỏng ở  bình 2 thu nhiệt, chất lỏng ở bình 3 tỏa nhiệt. Không mất tính tổng quát nếu giả sử rằng bình 1 thu nhiệt vì dù bình 1 tỏa hay thu nhiệt thì PT cân bằng (3) dưới đây không thay đổi (*)
Chú ý: nếu không có lập luận (*) phải xét 2 trường hợp
	0,5

	
	Gọi t là nhiệt độ khi CB, Ta có phương trình cân bằng nhiệt:

m.c1.(t - t1) + m.c2.(t - t2) = m.c3.(t3 - t)  (3)
	1,0

	
	Kết hợp (1) , (2) , ( 3 ) rồi rút gọn được
 (t - 15) +
[image: image12.wmf]3

4

(t - 10) = 2(20 - t)
	0,5

	
	Tính được t = 16,67oC
	0,5

	3

(5,0 điểm)
	a. Tính hiệu điện thế UAB:

UAN = U13 = IA.R13 = 0,9.(45+15) = 54V
	0,5
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	0,5

	
	IAB  = I4 = IAN = 
[image: image14.wmf]54
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	0,5

	
	RAB = RAN +R4 =36+24 =60
[image: image15.wmf]W


	0,5

	
	UAB = IAB.RAB = 1,5. 60 = 90V
	0,5

	
	b. Khi K đóng, ta có sơ đồ.



	0,5

	
	R234 = R2 + R34 = 
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	0,5
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	0,5

	
	Theo bài ra: 
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Giải phương trình trên với ấn R4 được R4 = 5
[image: image19.wmf]W


	0,5

0,5

	4

(4,0 điểm)
	a. Gọi: V là thể tích của cả miếng gỗ, Vn là thể tích gỗ nổi, Vc là thể tích phần gỗ chìm.

- Miếng gỗ nổi cân bằng trong nước vì lực đẩy Acsimet cân bằng với trọng lượng của miếng gỗ:

FA = P 
[image: image20.wmf]Û

dn.Vc = dg . V          (1)  
	0,5
0,5

	
	Theo đề cho có: 
[image: image21.wmf]3
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 và Vc+ Vn =V
[image: image22.wmf]Þ

V=
[image: image23.wmf]5

3

Vc
	0,5

	
	Thay vào (1) ta có: dn.Vc =dg. 
[image: image24.wmf]5

3

Vc

[image: image25.wmf]Þ

dg = 
[image: image26.wmf]3

5

.dn = 
[image: image27.wmf]3

5

.10 000 = 6 000 (N/m3)
	0,5

0,5

	
	b. - Khi cân bằng, tổng lực đẩy Acsimet tác dụng lên bi và vật cân bằng với tổng trọng lượng của bi Pb và trọng lượng của vật Pg. Trong cả hai trường hợp thì tổng trọng lượng này không đổi
=> lực đẩy Acsimet tác dụng vào hệ vật không đổi 
=> Thể tích phần hệ vật chìm trong chất lỏng không đổi, nghĩa là mực nước không thay đổi.
	0,5
0,5

0,5

	5
(3,0 điểm)
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	1,0

	
	Ta có:  
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	0,5
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	Cũng có:  
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	0,5

	
	Suy ra 0,5/x = 1,5. Dẫn đến x = 1/3 và kết luận.
	0,5


Lưu ý:


1. Hướng dẫn chấm này chỉ trình bày sơ lược một cách giải. Bài làm của học sinh phải chi tiết, lập luận chặt chẽ, tính toán chính xác mới được cho điểm tối đa.  


2. Với các cách giải đúng nhưng khác đáp án, tổ chấm trao đổi và thống nhất điểm chi tiết nhưng không được vượt quá số điểm dành cho câu hoặc phần đó. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình chấm phải được trao đổi trong tổ chấm và chỉ cho điểm theo sự thống nhất của cả tổ. Điểm một câu trong bài thi là tổng điểm các thành phần của câu ấy. Tổng điểm của bài thi là tổng điểm các câu (không làm tròn).
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